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Đơn vị: Khoa Công nghệ
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

 1  B1408778  Nguyễn Mạnh Hùng  02/12/96  TN1404A1   2.12  157  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 2  B1408919  Nguyễn Chí Lịnh  07/08/95  TN1404A1   2.53  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 3  B1503572  Nguyễn Thành Lợi  25/05/97  TN1504A1   2.64  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 4  B1503582  Hồ Thị Chúc Nhi  10/01/96  TN1504A1  N  2.52  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 5  B1503635  Trần Vũ Khương Duy  05/12/97  TN1504A1   2.77  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 6  B1503664  Võ Quốc Khang  24/05/97  TN1504A1   2.52  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  

 Ngành học: Kỹ thuật điện, điện tử ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

 1  B1500633  Bùi Thanh Danh  19/04/96  TN1561A1   2.20  157  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 2  B1500638  Trịnh Hoài Phong  19/06/95  TN1561A2   2.38  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 3  B1500639  Đặng Hoài Phú  20/03/96  TN1561A1   2.46  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 4  B1500643  Đinh Hiền Sỹ  01/10/96  TN1561A1   2.47  157  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 5  B1500645  Sơn Chí Thanh  20/04/95  TN1561A1   2.16  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 6  B1504216  Phan Văn Bảo  09/02/97  TN1561A1   2.40  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 7  B1504218  Nguyễn Văn Chinh  28/08/97  TN1561A1   2.30  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 8  B1504222  Nguyễn Quốc Don  28/02/97  TN1561A1   2.34  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 9  B1504226  Võ Phạm Quốc Hải  03/11/97  TN1561A1   2.80  156  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  

 10  B1504232  Nguyễn Lê Quang Huy  05/08/97  TN1561A1   2.56  157  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 11  B1504238  Phạm Hoàng Kiện  06/08/97  TN1561A1   2.20  157  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 12  B1504239  Nguyễn Quang Lãm  12/04/97  TN1561A1   3.02  164  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 13  B1504247  Lê Vũ Nhân  15/07/97  TN1561A1   2.76  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 14  B1504254  Trầm Văn Quí  28/12/97  TN1561A1   2.21  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 15  B1504274  Nguyễn Phúc Vinh  19/11/97  TN1561A1   2.85  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 16  B1504287  Trần Hồng Hải  13/08/97  TN1561A2   2.74  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 17  B1504296  Võ Tuấn Kha  24/08/97  TN1561A2   2.52  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 18  B1504300  Trần Anh Kiệt  03/04/97  TN1561A2   2.26  161  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 19  B1504302  Nguyễn Tuấn Linh  06/01/97  TN1561A2   2.46  157  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 20  B1504318  Lê Văn Sen  06/01/97  TN1561A2   2.34  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: TN2L4
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 21  B1504323  Ngô Xuân Nhật Thanh  20/03/97  TN1561A2   2.23  159  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 22  B1504324  Đổ Công Thành  11/05/97  TN1561A2   2.38  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 23  B1504331  Đoàn Vĩnh Trà  02/05/97  TN1561A2   2.62  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 24  B1610251  Đặng Tấn Cảnh  15/04/97  TN1661A2   2.56  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 1  B1408928  Đỗ Đại Ngọc  00/00/96  TN1462A5   2.81  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 2  B1500605  Đỗ Quốc Cường  21/04/95  TN1562A1   2.25  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 3  B1500628  Trầm Văn Trường  01/01/96  TN1562A3   2.51  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 4  B1503353  Nguyễn Thị Khánh Duyên  22/07/97  TN1562A1  N  3.22  157  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 5  B1503447  Nguyễn Minh Phú  25/09/96  TN1562A1   2.66  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 6  B1503453  Phan Huy Phương  17/04/97  TN1562A4   2.52  158  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 7  B1503462  Nguyễn Thanh Sang  02/09/97  TN1562A1   2.71  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 8  B1503494  Đoàn Hữu Toàn  17/10/97  TN1562A1   2.76  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 9  B1503519  Hồ Khánh Duy Anh  22/09/96  TN1562A4   2.41  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 10  B1503557  Võ Phủ Gia Hưng  22/02/97  TN1562A4   2.32  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 11  B1503652  Vũ Minh Hiếu  27/03/97  TN1562A3   2.52  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 12  B1503675  Tạ Minh Lộc  05/07/97  TN1562A5   2.45  159  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 13  B1503700  Hồ Tây  10/04/97  TN1562A5   2.63  164  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 14  B1602740  Huỳnh Nguyễn Duy An  21/04/98  TN1662A1   3.15  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 15  B1602742  Nguyễn Ngọc Anh  17/12/98  TN1662A2  N  3.24  159  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 16  B1602743  Phan Kim Anh  03/05/98  TN1662A1  N  2.98  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
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Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 17  B1602745  Nguyễn Công Bằng  08/02/98  TN1662A1   3.69  159  Xuất sắc  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 18  B1602751  Phan Thị Kim Dung  13/11/97  TN1662A2  N  2.79  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 19  B1602757  Huỳnh Hải Đăng  22/05/98  TN1662A1   3.20  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 20  B1602767  Trần Hiền Hòa  13/08/98  TN1662A2   2.93  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 21  B1602773  Châu Hoàng Lê Khang  21/07/98  TN1662A2   3.13  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 22  B1602774  Lý Nguyên Khang  28/12/98  TN1662A2   2.90  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 23  B1602775  Lâm Trí Khang  11/10/98  TN1662A1   3.57  162  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 24  B1602791  Võ Tấn Lương  19/02/98  TN1662A1   2.87  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 25  B1602795  Đặng Thị Thùy Nghiêm  21/12/98  TN1662A2  N  3.48  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 26  B1602799  Trương Chí Nguyện  01/05/98  TN1662A1   2.96  162  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 27  B1602802  Võ Hoàng Nhất  18/12/97  TN1662A2   2.76  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 28  B1602845  Nguyễn Tuấn Anh  07/02/97  TN1662A3   3.30  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 29  B1602849  Phạm Trọng Bình  06/08/98  TN1662A3   2.81  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 30  B1602855  Lê Nhật Duy  29/04/98  TN1662A3   2.69  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 31  B1602856  Nguyễn Thanh Duy  03/08/98  TN1662A2   3.19  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 32  B1602862  Trương Minh Nhựt Đông  04/11/98  TN1662A3   2.70  162  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 33  B1602874  Trần Quy Hùng  21/02/98  TN1662A2   2.93  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 34  B1602876  Đặng Minh Khang  10/05/98  TN1662A3   3.34  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 35  B1602878  Nguyễn Văn Khang  18/08/98  TN1662A3   3.37  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 36  B1602879  Trần Tuấn Khanh  27/12/97  TN1662A3   2.61  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 37  B1602886  Lê Văn Kĩnh  19/04/97  TN1662A2   2.84  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 38  B1602887  Danh Ngọc Lam  08/07/98  TN1662A3   3.22  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 39  B1602890  Lê Công Lịnh  02/02/98  TN1662A3   3.33  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 40  B1602898  Phan Trung Nghĩa  07/08/98  TN1662A3   2.58  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 41  B1602902  Huỳnh Thanh Nhã  17/05/98  TN1662A3   3.04  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 42  B1602905  Bùi Kiên Nhẫn  23/05/98  TN1662A2   3.11  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 43  B1602907  Nguyễn Thành Nhơn  06/06/98  TN1662A2   2.91  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 44  B1602911  Nguyễn Tấn Phát  27/12/98  TN1662A3   2.72  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 45  B1602915  Võ Thiện Phúc  07/08/97  TN1662A3   2.81  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 46  B1602916  Trương Thành Phước  29/01/98  TN1662A2   3.03  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 47  B1602926  Phạm Quang Thành  05/01/96  TN1662A2   3.05  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 48  B1602927  Lê Việt Thạo  04/02/98  TN1662A2   3.05  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 49  B1602928  Dương Toàn Thắng  21/08/98  TN1662A2   3.38  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 50  B1602936  Phạm Quốc Trận  12/10/98  TN1662A3   3.11  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 51  B1602937  Danh Hải Triều  17/11/98  TN1662A3   3.02  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
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Trang 4

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 52  B1602942  Trương Quốc Việt  28/08/97  TN1662A3   2.78  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 53  S1600028  Bùi Thanh Phú  21/09/93  TN1662A1   2.82  162  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    

 Ngành học: Quản lý công nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1411482  Trần Ngọc Linh  20/10/96  TN1483A1  N  2.03  140  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 2  B1505318  Trần Huỳnh Ngọc Thảo  03/01/97  TN1583A1  N  2.68  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 3  B1604805  Hoàng Thái Bảo  04/11/97  TN1683A1   2.35  140  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 4  B1604807  Hứa Ngọc Cúc  30/11/98  TN1683A1  N  2.85  143  Khá  Quản lý công nghiệp    
 5  B1604808  Phạm Thị Hồng Dân  16/08/98  TN1683A1  N  2.98  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 6  B1604809  Phạm Thị Hồng Dung  16/08/98  TN1683A1  N  2.97  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 7  B1604812  Lê Trường Giang  04/05/98  TN1683A1   2.61  148  Khá  Quản lý công nghiệp    
 8  B1604815  Hồ Trần Hoàng Huy  16/01/98  TN1683A1   2.72  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 9  B1604819  Lê Thị Kim Khoa  23/08/98  TN1683A1  N  3.27  144  Giỏi  Quản lý công nghiệp    

 10  B1604824  Nguyễn Văn Lợi  03/05/98  TN1683A1   2.36  140  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 11  B1604825  Đỗ Thị Sa Ly  08/03/98  TN1683A1  N  2.40  144  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 12  B1604830  Huỳnh Thị Kim Ngân  01/12/98  TN1683A1  N  2.69  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 13  B1604831  Phan Kiều Ngân  04/12/98  TN1683A1  N  2.56  145  Khá  Quản lý công nghiệp    
 14  B1604832  Lý Nghĩa  09/03/98  TN1683A1   3.24  140  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 15  B1604834  Nguyễn Trọng Nguyễn  26/06/98  TN1683A1   2.63  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 16  B1604836  Nguyễn Thị Yến Nhi  08/10/98  TN1683A1  N  2.72  142  Khá  Quản lý công nghiệp    
 17  B1604841  Huỳnh Quốc Phong  02/07/98  TN1683A1   2.71  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 18  B1604842  Nguyễn Yến Phương  27/08/98  TN1683A1  N  2.76  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 19  B1604843  Nguyễn Ngọc Dạ Phương  28/08/98  TN1683A1  N  2.66  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 20  B1604844  Phạm Ngọc Phượng  01/03/98  TN1683A1  N  2.47  141  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 21  B1604856  Vũ Thị Thúy  02/09/98  TN1683A1  N  3.03  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 22  B1604859  Lê Mộng Thường  14/08/98  TN1683A1  N  3.50  147  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 23  B1604868  Trần Thị Tú Trinh  26/04/97  TN1683A1  N  2.19  144  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 24  B1604871  Ung Hồng Tươi  26/02/98  TN1683A1  N  2.71  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 25  B1604877  Bùi Thị Kim Anh  02/09/98  TN1683A2  N  2.87  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 26  B1604881  Triệu Kim Chi  04/12/98  TN1683A2  N  2.93  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 27  B1604882  Nguyễn Quốc Cường  23/06/98  TN1683A2   3.42  146  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 28  B1604884  Bùi Quang Duy  16/11/98  TN1683A2   2.09  141  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 29  B1604885  Nguyễn Quốc Duy  01/04/97  TN1683A2   2.57  143  Khá  Quản lý công nghiệp    
 30  B1604886  Thái Tuyết Đoan  24/12/97  TN1683A2  N  2.32  141  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 31  B1604888  Nguyễn Gia Hân  07/01/98  TN1683A2  N  2.65  145  Khá  Quản lý công nghiệp    
 32  B1604890  Phan Thế Huy  20/04/98  TN1683A2   2.28  140  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
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 33  B1604892  Lục Duy Khánh  22/02/98  TN1683A2   2.81  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 34  B1604894  Lê Thị Bích Khuyên  06/09/98  TN1683A2  N  2.83  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 35  B1604898  Lê Ngọc Linh  01/01/98  TN1683A2   3.03  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 36  B1604899  Võ Vũ Luân  02/06/98  TN1683A2   2.78  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 37  B1604900  Trầm Thị Trúc Mai  24/10/97  TN1683A2  N  2.62  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 38  B1604904  Lê Thị Kim Ngà  27/07/98  TN1683A2  N  2.70  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 39  B1604906  Trịnh Thị Kim Ngân  19/06/98  TN1683A2  N  2.95  148  Khá  Quản lý công nghiệp    
 40  B1604908  Trần Kim Nguyên  24/08/97  TN1683A2   3.03  142  Khá  Quản lý công nghiệp    
 41  B1604909  Dương Ý Nhi  08/04/98  TN1683A2  N  2.68  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 42  B1604912  Nguyễn Ngọc Hồng Nhung  13/02/98  TN1683A2  N  3.15  145  Khá  Quản lý công nghiệp    
 43  B1604913  Đỗ Thị Kiều Như  09/07/98  TN1683A2  N  3.35  140  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 44  B1604914  Lê Thị Huỳnh Như  22/06/98  TN1683A2  N  2.88  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 45  B1604916  Trần Thị Kim Phú  03/12/98  TN1683A2  N  2.67  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 46  B1604918  Nguyễn Thanh Phương  09/06/98  TN1683A2  N  2.62  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 47  B1604921  Nguyễn Thanh Sang  13/09/96  TN1683A2   2.69  145  Khá  Quản lý công nghiệp    
 48  B1604922  Lâm Thị Suốt  15/07/98  TN1683A2  N  2.79  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 49  B1604924  Nguyễn Thị Ngọc Thanh  15/01/98  TN1683A2  N  2.74  145  Khá  Quản lý công nghiệp    
 50  B1604928  Phan Nguyễn Khánh Thi  28/02/98  TN1683A2  N  2.73  144  Khá  Quản lý công nghiệp    
 51  B1604930  Phan Thị Kim Thúy  22/04/98  TN1683A2  N  2.35  141  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 52  B1604933  Phạm Thị Minh Thư  30/11/98  TN1683A2  N  2.89  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 53  B1604936  Lê Tân Tiến  14/04/98  TN1683A2   2.98  143  Khá  Quản lý công nghiệp    
 54  B1604938  Nguyễn Huyền Trang  10/03/98  TN1683A2  N  3.12  148  Khá  Quản lý công nghiệp    
 55  B1604940  Trần Thị Huyền Trân  10/11/98  TN1683A2  N  2.66  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 56  B1604941  Danh Thị Triệu  07/02/97  TN1683A2  N  2.51  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 57  B1604942  Nguyễn Thị Ngọc Trinh  16/01/98  TN1683A2  N  3.00  145  Khá  Quản lý công nghiệp    
 58  B1604943  Lê Thị Mộng Trúc  09/06/98  TN1683A2  N  2.81  148  Khá  Quản lý công nghiệp    
 59  B1604944  Nguyễn Thị Bích Tuyền  28/09/98  TN1683A2  N  2.58  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 60  B1604948  Hồ Hải Yến  30/10/98  TN1683A2  N  2.59  148  Khá  Quản lý công nghiệp    

 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy

 1  B1305579  Trần Minh Đức  13/05/95  TN1384A3   2.43  137  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 2  B1407845  Dương Minh Khang  12/12/95  TN1484A1   2.50  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 3  B1407975  Kha Bảo Nghi  05/06/96  TN1484A2   2.53  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 4  B1408137  Lưu Thanh Tú  17/03/96  TN1484A3   2.51  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 5  B1500596  Trần Văn Kiệt  07/02/96  TN1584A2   2.53  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
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 6  B1503838  Trần Quốc Cường  29/04/97  TN1584A1   2.34  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 7  B1503895  Lê Công Thịnh  13/05/97  TN1584A1   2.68  163  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 8  B1503928  Tống Trường Giang  29/12/97  TN1584A2   2.57  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 9  B1503957  Hà Tấn Phát  02/06/97  TN1584A2   2.62  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  

 10  B1503989  Phạm Dương Tuấn  31/12/97  TN1584A2   3.18  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 11  B1503992  Nguyễn Quốc Việt  05/08/97  TN1584A2   2.80  158  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 12  B1504034  Huỳnh Đạt Nhân  27/12/97  TN1584A1   2.49  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 13  B1504044  Lưu Minh Quang  12/03/96  TN1584A2   2.23  156  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 14  B1504068  Trần Minh Triều  12/03/97  TN1584A1   2.49  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 15  B1603162  Nguyễn Phước An  22/08/97  TN1684A1   3.02  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 16  B1603170  Nguyễn Thành Công  11/03/98  TN1684A1   3.38  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 17  B1603174  Nguyễn Quốc Duy  01/09/98  TN1684A1   3.04  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 18  B1603192  Nguyễn Thành Học  23/07/98  TN1684A1   3.03  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 19  B1603216  Bùi Phúc Nghĩa  02/03/98  TN1684A1   2.72  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 20  B1603231  Kim Phì Sây  01/01/97  TN1684A1   3.04  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 21  B1603241  Trương Minh Thảo  01/04/98  TN1684A1   3.05  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 22  B1603256  Phạm Văn Trọn  07/04/97  TN1684A1   2.65  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 23  B1603269  Hứa Tiểu Bảo  01/01/98  TN1684A2   3.26  162  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 24  B1603277  Cao Triệu Dĩ  20/02/98  TN1684A2   2.97  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 25  B1603291  Lê Anh Hào  12/12/98  TN1684A2   3.25  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 26  B1603293  Nguyễn Công Hậu  12/02/98  TN1684A2   2.83  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 27  B1603297  Lý Thanh Hồ  17/12/98  TN1684A2   3.25  159  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 28  B1603312  Nguyễn Hoài Linh  08/05/98  TN1684A2   2.78  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 29  B1603315  Bùi Minh Luân  18/08/98  TN1684A2   2.60  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 30  B1603316  Trần Vũ Luân  09/03/98  TN1684A2   2.69  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 31  B1603333  Phạm Thanh Quang  05/10/98  TN1684A2   3.09  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 32  B1603337  Nguyễn Minh Siệl  17/10/98  TN1684A2   2.74  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 33  B1603338  Trần Thanh Sơn  01/01/98  TN1684A2   2.97  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 34  B1603340  Trần Minh Tài  30/04/98  TN1684A2   2.87  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 35  B1603346  Dương Công Thạnh  01/12/98  TN1684A2   2.76  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 36  B1603351  Nguyễn Gia Thịnh  27/06/98  TN1684A2   2.73  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 37  B1603354  Nguyễn Trung Tín  06/09/98  TN1684A2   2.87  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 38  B1603356  Lê Thanh Toàn  21/12/98  TN1684A2   3.27  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 39  B1603368  Nguyễn Tuấn Vũ  17/10/98  TN1684A2   3.01  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 40  B1603379  Lê Thành Công  03/07/98  TN1684A3   2.81  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
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 41  B1603385  Trần Tuấn Dũng  09/02/98  TN1684A3   2.98  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 42  B1603390  Tô Hải Đăng  10/05/98  TN1684A3   2.96  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 43  B1603399  Trần Chí Hiếu  07/08/98  TN1684A3   3.21  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 44  B1603405  Nguyễn Chí Hữu  28/10/98  TN1684A3   2.89  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 45  B1603412  Huỳnh Hoàng Khương  23/02/98  TN1684A3   2.68  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 46  B1603413  Long Gia Kiệt  04/07/98  TN1684A3   2.75  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 47  B1603414  Đặng Văn Lâm  09/04/98  TN1684A3   2.71  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 48  B1603416  Lê Văn Tuấn Linh  13/09/98  TN1684A3   2.68  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 49  B1603430  Đoàn Thành Phát  05/11/98  TN1684A3   3.11  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 50  B1603432  Phan Thanh Phong  28/09/98  TN1684A3   2.98  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 51  B1603433  Huỳnh Tỷ Phú  14/11/98  TN1684A3   2.80  160  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 52  B1603438  La Hữu Quân  03/08/98  TN1684A3   3.17  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 53  B1603440  Lê Thái Sang  04/07/98  TN1684A3   3.31  159  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 54  B1603443  Dương Tuấn Sự  10/04/98  TN1684A3   3.28  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 55  B1603446  Phan Văn Tâm  05/01/98  TN1684A3   2.90  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 56  B1603450  Lê Hữu Thành  10/11/97  TN1684A3   2.56  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 57  B1603452  Nguyễn Minh Thật  10/06/98  TN1684A3   2.79  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 58  B1603455  Dương Đức Thịnh  29/03/98  TN1684A2   2.77  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 59  B1603460  Dương Văn Toàn  06/08/98  TN1684A3   2.74  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  

 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí chế biến

 1  B1407833  Huỳnh Nhật Hào  16/12/96  TN1485A1   2.35  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 2  B1408021  Trần Nguyễn Minh Trí  10/03/96  TN1485A1   2.21  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 3  B1503845  Nguyễn Triệu Em  04/03/97  TN1585A1   2.40  159  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 4  B1503887  Nguyễn Thanh Tân  16/09/97  TN1585A1   2.56  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 5  B1503916  Châu Tiểu Các  21/05/97  TN1585A1   2.38  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 6  B1503976  Lê Bùi Minh Thiện  10/03/97  TN1585A1   2.35  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường

 1  B1408802  Nguyễn Anh Nghị  29/09/94  TN1486A1   2.42  164  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 2  B1503331  Trần Quốc An  22/01/96  TN1586A1   2.73  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 3  B1503523  Ngô Hoài Bảo  19/01/97  TN1586A1   2.51  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 4  B1503580  Nguyễn Hoàng Nha  27/06/96  TN1586A1   2.81  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 5  B1503663  Trần Hoàng Khang  02/02/97  TN1586A1   2.42  156  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 6  B1503665  Đỗ Xuân Khánh  27/09/97  TN1586A1   2.64  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
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 7  B1503668  Huỳnh Trung Kiên  04/09/97  TN1586A1   2.52  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  

 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí giao thông
 1  B1503842  Trần Hãi Đăng  07/02/97  TN1593A1   2.54  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 2  B1503865  Huỳnh Văn Minh  27/04/97  TN1593A1   2.51  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 3  B1503937  Nguyễn Đặng Phúc Hữu  19/03/97  TN1593A2   2.45  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 4  B1504028  Phùng Thạnh Lợi  04/08/97  TN1593A1   2.82  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 5  B1504032  Phạm Hữu Nghĩa  15/04/97  TN1593A1   2.66  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 6  B1603166  Hứa Đức Bình  23/05/98  TN1693A1   3.06  158  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 7  B1603209  Nguyễn Tấn Lộc  14/06/98  TN1693A1   3.30  156  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 8  B1603222  Nguyễn Thanh Phong  14/08/98  TN1693A1   2.79  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 9  B1603227  Trần Thanh Phương  19/10/98  TN1693A1   2.77  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  

 10  B1603284  Nguyễn Thành Đạt  11/12/98  TN1693A1   3.21  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  Hạ bậc
 11  B1603298  Đặng Quang Huy  25/02/98  TN1693A1   3.38  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 12  B1603304  Viên Văn Khánh  18/01/98  TN1693A1   2.76  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 13  B1603383  Nguyễn Hoàng Duy  05/03/98  TN1693A1   2.69  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 14  B1603387  Trần Kim Đại  09/07/98  TN1693A1   2.59  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 15  B1603395  Hồ Vũ Hà  16/04/97  TN1693A1   2.95  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 16  B1603396  Nguyễn Trường Hải  20/11/98  TN1693A1   2.77  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 17  B1603409  Lê Quang Khải  28/08/98  TN1693A1   2.64  160  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 18  B1603424  Nguyễn Ngọc Nam  19/10/98  TN1693A1   2.74  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 19  B1603425  Nguyễn Thái Nghiêm  12/06/98  TN1693A1   2.79  161  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 20  B1603435  Nguyễn Hồng Phúc  28/10/98  TN1693A1   2.85  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 21  B1603437  Phạm Quốc Quan  09/09/97  TN1693A1   2.87  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  C1700066  Phạm Quốc Thịnh  20/07/96  TN17T2A1   2.39  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 2  C1700067  Trương Văn Đầy  28/10/94  TN17T2A2   2.92  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 3  C1700068  Đặng Hoàng Duy  26/10/96  TN17T2A2   2.65  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 4  C1700071  Nguyễn Minh Thống  19/01/93  TN17T2A2   2.97  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 5  C1700078  Nguyễn Nhật Duy  25/10/96  TN17T2A4   2.52  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 6  C1700081  Nguyễn Tuấn Vũ  22/11/95  TN17T2A4   2.50  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    

 Ngành học: Kỹ thuật công trình thủy ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
 1  B1410704  Nguyễn Đình Tiến  04/08/96  TN14T8A9   2.62  156  Khá  Kỹ thuật công trình thủy  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy  SS
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 Ngành học: Kỹ thuật công trình thủy ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1606133  Lê Thị Cẩm Linh  21/09/98  TN16U9A1  N  3.47  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình thủy    

 Ngành học: Công nghệ kỹ thuật hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1407572  Danh Bảo  05/11/92  TN14V6A1   2.26  158  Trung bình  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 2  B1506937  Huỳnh Kiên Giang  08/10/97  TN15V6A1   2.98  161  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 3  B1506957  Nguyễn Thị Huỳnh Nhi  21/03/97  TN15V6A3  N  3.00  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 4  B1506961  Trần Thiên Phú  09/10/97  TN15V6A1   2.95  159  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 5  B1506962  Trịnh Lý Hoàng Phúc  20/11/97  TN15V6A3   2.77  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 6  B1506965  Dương Như Quỳnh  02/04/97  TN15V6A1  N  3.25  160  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 7  B1506968  Huỳnh Phước Thành  11/07/97  TN15V6A3   2.69  156  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 8  B1506986  Văn Công Việt    /  /97  TN15V6A1   2.63  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 9  B1506989  Huỳnh Vân Anh  20/07/97  TN15V6A3  N  3.03  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    

 10  B1506990  Nguyễn Huỳnh Bá  13/04/97  TN15V6A3   2.44  161  Trung bình  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 11  B1506992  Hồ Ngọc Chánh  28/11/97  TN15V6A2   2.52  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 12  B1507003  Huỳnh Minh Hoàng  14/12/97  TN15V6A3   2.46  157  Trung bình  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 13  B1507034  Trần Trung Thử  19/10/97  TN15V6A2  N  2.72  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 14  B1606742  Trần Thảo Như  08/05/98  TN16V6A2  N  3.09  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 15  B1606746  Nguyễn Thị Trúc Phương  15/08/98  TN16V6A2  N  3.10  159  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 Ngành học: Kỹ thuật điện tử, truyền thông ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1408465  Võ Minh Hòa  30/11/96  TN14Y5A2   2.02  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 2  B1509250  Trần Tuấn Khanh  20/02/95  TN15Y5A1   2.11  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 3  B1509268  Nguyễn Tấn Phú  17/04/97  TN15Y5A1   2.25  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 4  B1509269  Thái Hồng Phúc  02/01/97  TN15Y5A1   2.78  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 5  B1509271  Trương Nhật Quang  25/09/97  TN15Y5A1   2.02  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 6  B1509296  Tạ Hoài Bảo  09/07/97  TN15Y5A2   2.02  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 7  B1509307  Viên Hữu Đức  27/03/97  TN15Y5A2   2.24  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 8  B1509321  Trần Thị Tuyết Minh  13/09/97  TN15Y5A2  N  2.27  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 9  B1509323  Lư Trọng Nghĩa  01/05/97  TN15Y5A2   2.46  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    

 10  B1509338  Nguyễn Hữu Tâm  16/09/97  TN15Y5A2   3.00  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 11  B1509339  Nguyễn La Tân  16/12/97  TN15Y5A2   2.22  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 12  B1509348  Phạm Thanh Toàn  16/08/97  TN15Y5A2   2.14  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 13  B1509355  Huỳnh Thị Cẫm Tú  21/03/97  TN15Y5A2  N  2.10  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 Ngành học: Kỹ thuật cơ - điện tử ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1204677  Nguyễn Hãi Âu  11/11/93  TC12Y6A1   2.20  137  Trung bình  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 2  B1408251  Trần Quốc Tứ  01/09/96  TN14Y6A2   2.32  159  Trung bình  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 3  B1509368  Nguyễn Trùng Dương  12/07/97  TN15Y6A1   2.37  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ - điện tử    
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 4  B1509371  Phạm Quốc Đạt  20/10/97  TN15Y6A1   2.31  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 5  B1509376  Sơn Hạnh  17/02/97  TN15Y6A1   2.40  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 6  B1509377  Nguyễn Văn Chí Hiền  10/08/97  TN15Y6A1   3.24  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 7  B1509396  Nguyễn Tấn Nhuận  16/11/97  TN15Y6A1   2.56  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 8  B1509412  Lê Nguyễn Trung Thành  20/08/97  TN15Y6A1   2.61  162  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 9  B1509432  Phan Văn Minh Cường  17/08/97  TN15Y6A2   2.65  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    

 10  B1509440  Hoàng Trung Đức  31/08/97  TN15Y6A2   2.17  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 11  B1509458  Lê Hoàng Lộc  08/12/97  TN15Y6A2   2.52  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 12  B1609241  Nguyễn Ngọc Trung Kiên  14/10/98  TN16Y6A1   3.40  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 13  B1609357  Nguyễn Khánh Trân  16/09/97  TN16Y6A2   3.35  158  Giỏi  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 Ngành học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1209191  Nguyễn Hồng Giang  19/11/94  TC12Y8A1   2.27  140  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 2  B1408627  Phan Quốc Dũng  29/05/96  TN14Y8A1   2.24  156  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 3  B1408701  Nguyễn Thiệu Minh Huy  22/01/96  TN14Y8A2   2.15  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 4  B1408719  Nguyễn Đức Tân  23/12/96  TN14Y8A2   2.17  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 5  B1509523  Lê Hồng Phong  13/03/97  TN15Y8A1   2.47  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 6  B1509544  Đặng Quốc Toàn  29/08/97  TN15Y8A1   2.61  159  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 7  B1509549  Hồ Tấn Nhựt Trường  18/11/97  TN15Y8A1   2.21  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 8  B1509551  Danh Tú  11/12/97  TN15Y8A1   2.35  162  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 9  B1509553  Nguyễn Đông Vạn  07/04/97  TN15Y8A1   2.22  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    

 10  B1509554  Phạm Quốc Việt  21/09/97  TN15Y8A1   2.26  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 11  B1509555  Nguyễn Trương Khánh Vinh  26/01/97  TN15Y8A1   2.31  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 12  B1509587  Nguyễn Hoàng Phước  12/03/97  TN15Y8A2   2.55  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
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 13  B1509589  Lý Hoàng Sang  01/03/97  TN15Y8A2   2.23  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 14  B1509598  Mai Nhật Thiên  29/11/97  TN15Y8A2   2.52  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 15  B1509607  Đặng Nguyễn Thanh Triều  03/11/97  TN15Y8A2   2.50  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 16  B1509610  Đinh Nguyễn Minh Trường  18/11/97  TN15Y8A2   2.39  161  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 17  B1509615  Nguyễn Phương Vi  28/08/96  TN15Y8A2   2.22  157  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 18  B1609411  Trần Thị Như Phụng  27/06/98  TN16Y8A1  N  3.43  155  Giỏi  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 19  B1609443  Võ Quốc Cường  25/12/97  TN16Y8A2   3.18  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 20  B1609501  Trần Nhật Trường  08/02/98  TN16Y8A2   2.73  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 Ngành học: Kỹ thuật máy tính ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1408557  Huỳnh Trần Thiên Văn  18/06/96  TN14Z5A1   2.49  159  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 2  B1408578  Phan Trung Kiên  29/12/96  TN14Z5A2   2.28  159  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 3  B1411668  Lê Lê Minh Duy  17/12/96  TN14Z5A1   2.07  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 4  B1411685  Hồ Hoài Phong  16/10/96  TN14Z5A1   2.38  160  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 5  B1509732  Trần Văn Điệp  18/03/97  TN15Z5A1   2.21  156  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 6  B1509780  Nguyễn Quốc Tuấn  05/08/97  TN15Z5A1   2.16  160  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 7  B1509782  Lưu Văn Vinh  05/04/97  TN15Z5A1   2.53  157  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 8  B1509791  Nguyễn Thúy Duy  19/10/97  TN15Z5A2  N  2.01  160  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 9  B1509799  Trương Hoàng Hải  22/05/97  TN15Z5A2   2.00  156  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    

 10  B1509801  Võ Văn Hiếu  01/02/97  TN15Z5A2   2.29  159  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 11  B1509805  Nguyễn Trọng Khiêm  08/11/97  TN15Z5A2   2.50  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 12  B1509808  Huỳnh Thanh Lâm  10/08/97  TN15Z5A2   2.14  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 13  B1509810  Lý Đại Long  20/06/96  TN15Z5A2   2.00  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 14  B1509816  Nguyễn Duy Ngọc  09/12/97  TN15Z5A2   2.24  165  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 15  B1509818  Nguyễn Minh Nhân  12/12/97  TN15Z5A2   2.06  160  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 16  B1509822  Phan Lê Phương  14/05/97  TN15Z5A2   2.06  156  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 17  B1509843  Nguyễn Quốc Tuấn  02/02/97  TN15Z5A2   2.20  156  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    

Tổng số danh sách: 322 sinh viên
  Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Công nghệ Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


